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Thời gian làm bài 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

( Đề kiểm tra 01 trang)


Câu 1: 6 điểm
1. Một chiếc phà đi xuôi dòng sông từ bến A đến bến B, rồi lại đi ngược dòng về bến A hết 1 giờ 48 phút. Biết vận tốc của phà lúc xuôi dòng là 25 km/h; lúc ngược dòng là 20 km/h.

a. Tính khoảng cách từ bến A đến B.

b. Tính thời gian phà đi từ A đến B, thời gian phà đi từ B đến A.

c. Tính vận tốc của phà so với dòng nước và vận tốc của dòng nước so với bờ sông.

2.  Một người đi xe đạp trên một đoạn đường. Nửa đoạn đường đầu xe đi với vận tốc 12km/h, 1/3 đoạn đường xe đi với vận tốc 8 km/h, trên phần đoạn đường còn lại xe đi với vận tốc 18 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường trên.

Câu 2: 4 điểm
     Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang. Biết lực kéo của động cơ ô tô là 104 N. Hãy cho biết:


a. Tên, phương, chiều và cường độ của các lực tác dụng vào ô tô.


b. Những lực nào cân bằng với nhau.

    
c. Biểu diễn các lực đó theo tỉ xích 1 cm = 5000N

Câu 3: 4 điểm
Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S= 40 cm2, cao h = 10 cm. Có khối lượng  

m = 160g. Thả khối gỗ vào nước. 
a. Tìm chiêu cao của phần gỗ nổi trên mặt nước. Cho biết khối lượng riêng của nước là D0 = 1000 kg/m3.
b. Khét một lỗ hình trụ ở giữa có tiết diện ∆S = 4 cm2 sâu ∆h và lấp đầy chì có khối lượng riêng D1 = 11 300 kg m3. khi thả vào nước người ta thấy mực nước bằng với mặt trên của khối gỗ. Tìm độ sâu ∆h của khối gỗ.
Câu 4: 3 điểm
Người ta dùng một cái kích thủy lực để nâng một vật có trọng lượng 20000N. Lực tác dụng lên pít tông nhỏ là f = 100 N và mỗi lần nén xuống nó di chuyển một đoạn h = 10 cm. Hỏi sau n = 100 lần nén thì vật được nâng lên độ cao là bao nhiêu, bỏ qua các loại ma sát.

Câu 5: 3 điểm
Người kéo vật có khối lượng m = 24 kg lên cao bằng một mặt phẳng nghiêng có chiều dài s = 15 m và độ cao h = 1,8m. Lực cản do ma sát trên đường là Fc = 36N. Hãy tính:
a. công của người kéo, coi vật chuyển động thẳng đều?

b. Hiệu suất  của mặt phẳng nghiêng?

Câu 6: 4 điểm
Người ta cho vòi nước nóng 700C và vòi nước lạnh 100C đồng thời chảy vào bể đã có sẳn 100kg nước ở nhiệt độ 600C. Hỏi phải mở hai vòi trong bao lâu thì thu được nước có nhiệt độ 450C. Cho biết lưu lượng của mỗi vòi là 20kg/phút. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường.
